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TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ngân hàng Nhà nước) kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Nghị định số 96/2014/NĐ-CP quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng được Chính phủ ban hành ngày 17/10/2014, có hiệu lực thi hành từ 10/12/2014. Sau khi có hiệu lực thi hành, các quy định tại Nghị định đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xử phạt VPHC trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; góp phần phòng ngừa sai phạm, bảo đảm thực thi có hiệu quả các quy định pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Tuy nhiên, sau 04 năm thực hiện, Nghị định số 96/2014/NĐ-CP đã bộc lộ một số bất cập, cụ thể như sau:
1. Quy định pháp luật về đối tượng bị xử phạt VPHC thay đổi

Ngày 18/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý VPHC, trong đó sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, quy định: “Tổ chức bị xử phạt VPHC phải được quy định cụ thể tại các nghị định quy định xử phạt VPHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước”. Để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các quy định của pháp luật về xử lý VPHC và khắc phục bất cập trong việc xác định đối tượng bị xử phạt là tổ chức, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung các quy định này tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP. 
2. Nhiều quy định pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ
Từ sau khi Nghị định số 96/2014/NĐ-CP được ban hành đến nay, nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đã được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành, đặc biệt là năm 2017, Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD). Thực trạng này đã làm phát sinh một số bất cập như sau:
Thứ nhất, một số hành vi vi phạm quy định tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP đã không còn được coi là hành vi vi phạm pháp luật, ví dụ: hành vi thay đổi tên chi nhánh của TCTD khi chưa được ngân hàng nhà nước chấp thuận (Điểm a Khoản 2 Điều 5); hành vi niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước khi chưa được NHNN chấp thuận bằng văn bản (Khoản 5 Điều 5); hành vi miễn, giảm lãi suất cấp tín dụng không đúng quy định của pháp luật (Điểm b Khoản 3 Điều 15);...

Thứ hai, một số quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ và điều cấm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung tại văn bản quy phạm pháp luật nhưng còn thiếu chế tài xử lý, ví dụ: hành vi thành lập, khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài của NHTM khi chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận; hành vi chuyển vốn, tài sản ra nước ngoài sau khi đã bị phong tỏa; hành vi mua lại phần vốn góp của TCTD theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 29 và Điều 71 Luật Các TCTD (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017); hành vi không gửi Ngân hàng Nhà nước Điều lệ, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của TCTD theo quy định tại Khoản 3 Điều 31 Luật Các TCTD (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017); không ban hành quy định nội bộ theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 117/2018/NĐ-CP ngày 11/9/2018 của Chính phủ quy định về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của các TCTD;…

Do vậy, để bảo đảm quy định đầy đủ các chế tài cần thiết để bảo đảm cho cá nhân, tổ chức thực thi nghiêm túc nghĩa vụ, trách nhiệm và điều cấm của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Nghị định số 96/2014/NĐ-CP.
3. Các quy định về mức phạt dựa trên hành vi vi phạm chưa phù hợp thực tế
Nghị định số 96/2014/NĐ-CP áp dụng chủ yếu cho loại hình tổ chức có tính chất đặc thù là TCTD với quy mô lớn, trong phạm vi toàn quốc; cùng một hành vi vi phạm nhưng tính chất, mức độ của các vi phạm có sự khác biệt rất lớn, có thể không để lại hậu quả nhưng cũng có thể gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội,... Vì vậy, căn cứ tính chất, yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP chỉ xác định hình thức xử phạt và mức phạt chung đối với hành vi. Tuy nhiên, sau gần 04 năm áp dụng các quy định của Nghị định số 96/2014/NĐ-CP đã phát hiện một số quy định về mức phạt không còn phù hợp với tính chất và hậu quả của hành vi vi phạm, đặc biệt là trong trường hợp đối tượng vi phạm là cá nhân, ví dụ: quy định phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ (Điểm a Khoản 3 Điều 24); phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm giao dịch, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận, niêm yết, quảng cáo giá hàng hóa, dịch vụ, quyền sử dụng đất bằng ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật (Điểm c Khoản 6 Điều 24); phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm mua, bán vàng miếng tại TCTD hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng (Điểm b Khoản 1 Điều 25);…
Từ những thực tế trên, để khắc phục một số hạn chế, tồn tại, nhằm góp phần thực thi nghiêm quy định pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2014/NĐ-CP quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng là rất cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích xây dựng dự thảo Nghị định

- Sửa đổi, bổ sung các quy định về xử phạt VPHC để bảo đảm tính thống nhất với quy định tại Luật Xử lý VPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho cơ quan quản lý nhà nước thực hiện hoạt động thanh tra, xử phạt VPHC về tiền tệ và ngân hàng.

2. Quan điểm chỉ đạo việc xây dựng dự thảo Nghị định

- Phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về tiền tệ và ngân hàng; bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất, đồng bộ với quy định của Luật Xử lý VPHC, Luật Các TCTD.
- Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp tính chất, mức độ vi phạm của cá nhân, tổ chức; đồng thời, bảo đảm không để xảy ra tình trạng mất an ninh hoạt động ngân hàng và ảnh hưởng đến an toàn trật tự xã hội.
- Kế thừa những nội dung còn phù hợp, phát huy hiệu lực, hiệu quả, khắc phục những hạn chế, bất cập quy định tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Được sự phân công của Chính phủ và phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, trong quá trình soạn thảo dự thảo Nghị định, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thực hiện đúng quy trình theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:
1. Tổ chức tổng kết, đánh giá 04 năm thi hành Nghị định số 96/2014/NĐ-CP.

2. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2014/NĐ-CP (Quyết định số 940/QĐ-NHNN ngày 11/4/2019).
3. Xây dựng dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ.
4. Tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập về dự thảo Nghị định.

5. Ngày 14/12/2018, Ngân hàng Nhà nước đã có Công văn số 9574/NHNN-TTGSNH lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Công văn số 9572/NHNN-TTGSNH ngày 14/12/2018 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công văn số 9575/NHNN-TTGSNH ngày 14/12/2018 gửi TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Công văn số 9571/NHNN-TTGSNH ngày 14/12/2018 gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
Ngân hàng Nhà nước đã đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để lấy ý kiến rộng rãi của tổ chức, cá nhân.

Trên cơ sở tổng hợp, nghiên cứu và tiếp thu các ý kiến góp ý, Ngân hàng Nhà nước đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định lần 3 (có Báo cáo tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định).
6. Ngày.../8/2019, Ngân hàng Nhà nước có Công văn số ..../NHNN-TTGSNH gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo Nghị định.

7. Ngày.../.../2019, Bộ Tư pháp có Báo cáo số ..../BC-BTP thẩm định dự thảo Nghị định. Trên cơ sở Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Nghị định lần 4, hồ sơ trình Chính phủ ký ban hành (có Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp).
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục của dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định gồm 04 Điều, cụ thể như sau: 
Điều 1: Gồm 62 Khoản, sửa đổi, bổ sung 34 Điều của Nghị định số 96/2014/NĐ-CP, bổ sung mới 06 Điều.
Điều 2: Bãi bỏ 01 Điều, 03 Khoản, 01 điểm của Nghị định số 96/2014/NĐ-CP.

Điều 3: Trách nhiệm tổ chức thực hiện.
Điều 4: Hiệu lực thi hành. 
2. Nội dung cơ bản
Xuất phát từ sự cần thiết, quan điểm, mục tiêu xây dựng Nghị định nêu tại Mục I, II trên, những nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản của dự thảo Nghị định như sau:
a) Về phạm vi điều chỉnh
- Dự thảo Nghị định bổ sung vi phạm quy định về mua, bán xử lý nợ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam để bảo đảm chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm trách nhiệm, nghĩa vụ và điều cấm trong hoạt động mua, bán, xử lý nợ trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. 
- Trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, việc ứng dụng công nghệ thông tin của các TCTD trong hoạt động nếu xảy ra sơ suất, ngoài TCTD, đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp chính là khách hàng của TCTD. Chính vì vậy, ngoài các quy định tại Luật Công nghệ thông tin và Luật An ninh mạng, trong ngành Ngân hàng còn yêu cầu các TCTD (trừ quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải bảo đảm quy định riêng với các yêu cầu chặt chẽ về công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động. Vì vậy, cơ quan chủ trì soạn thảo đã bổ sung vào phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 96/2014/NĐ-CP vi phạm về an toàn công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng. Việc bổ sung này cũng phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP: “Trường hợp hành vi VPHC thuộc lĩnh vực này nhưng do tính chất vi phạm đặc thù của hành vi đó, thì có thể quy định và xử phạt trong nghị định xử phạt VPHC thuộc lĩnh vực khác”.
b) Về đối tượng xử phạt
Để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy định tại Điều 1 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) và phù hợp với thực tiễn ngành Ngân hàng, dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định đối tượng xử phạt là tổ chức, cụ thể như sau:

 - TCTD; đơn vị phụ thuộc của TCTD (chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài của TCTD); chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Văn phòng đại diện của TCTD nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng;
- Doanh nghiệp; đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện); 
- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đơn vị trực thuộc của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (chi nhánh, văn phòng đại diện);
- Các tổ chức khác được thành lập, hoạt động tại Việt Nam.
Cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất đối tượng xử phạt là tổ chức như trên xuất phát từ lý do sau:

Thứ nhất, các hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng là hoạt động phổ biến, diễn ra thường xuyên, liên tục và hầu hết các cá nhân, tổ chức trong xã hội đều tham gia, đặc biệt là TCTD. Vì vậy, để bảo đảm bao quát được toàn bộ đối tượng xử phạt VPHC là tổ chức, cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát các quy định hiện hành về thành lập tổ chức tại các Luật: Luật Các TCTD, Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã bổ sung vào dự thảo Nghị định cho phù hợp. Tuy nhiên, ngoài các tổ chức được thành lập theo quy định 03 luật nêu trên, còn có các tổ chức khác được thành lập, hoạt động tại Việt Nam quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác như: tổ chức hành nghề luật sư (tổ chức hành nghề luật sư không đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp); chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; tổ chức tôn giáo; tổ chức phi chính phủ;... nên tại dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định quét để bảo đảm đầy đủ các đối tượng xử phạt là tổ chức quy định tại các VBQPPL khác.
Thứ hai, quy định tổ chức là đối tượng xử phạt gồm đơn vị phụ thuộc của pháp nhân được căn cứ quy định tại Điều 1 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 97/2017/NĐ-CP), theo đó, tổ chức bị xử phạt VPHC “Là pháp nhân theo quy định của pháp luật dân sự hoặc các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật”. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP, một số nghị định về xử phạt VPHC cũng đã quy định tổ chức bị xử phạt là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, như: Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực du lịch; Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực thủy sản; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC về an toàn thực phẩm;...
c) Về việc quy định và áp dụng mức phạt tiền tại Nghị định
Dự thảo Nghị định quy định nguyên tắc áp dụng mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân, cùng một hành vi VPHC thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân và bổ sung theo hướng liệt kê cụ thể các trường hợp hành vi vi phạm là của tổ chức nhưng được áp dụng mức phạt trực tiếp tại Chương II Nghị định mà không tuân theo nguyên tắc nhân 02 lần mức phạt tiền.
d) Về nguyên tắc xử phạt 
Qua thực tiễn thực hiện, trong ngành Ngân hàng phát sinh một số trường hợp hành vi VPHC là hậu quả tất yếu của hành vi VPHC khác, ví dụ: Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 96/2014/NĐ-CP quy định:

“1. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Thực hiện phân loại tài sản có không đúng quy định của pháp luật;

b) Trích lập dự phòng rủi ro không đúng quy định của pháp luật;”

Theo quy định tại Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc NHNN quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, kết quả phân loại tài sản có là một yếu tố quyết định tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro. Vì vậy, khi TCTD thực hiện hành vi vi phạm về phân loại tài sản có không đúng quy định của pháp luật tất yếu sẽ dẫn đến vi phạm về trích lập dự phòng rủi ro không đúng quy định của pháp luật.
Trong trường hợp nêu trên, căn cứ nguyên tắc xử phạt VPHC “Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử phạt một lần” (Điểm d Khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý VPHC), TCTD sẽ bị xử phạt đối với 02 hành vi vi phạm độc lập. Tuy nhiên, hành vi trích lập dự phòng rủi ro không đúng quy định của pháp luật chỉ là hậu quả tất yếu của hành vi thực hiện phân loại tài sản có không đúng quy định của pháp luật. 

Khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý VPHC quy định: “VPHC là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện”. Trong trường hợp nêu trên, lỗi của hành vi trích lập dự phòng rủi ro không đúng quy định của pháp luật xuất phát từ hành vi thực hiện phân loại tài sản có không đúng quy định của pháp luật. Vì vậy, nếu xử phạt TCTD đối với cả hành vi trích lập dự phòng rủi ro không đúng quy định của pháp luật và hành vi thực hiện phân loại tài sản có không đúng quy định của pháp luật là chưa phù hợp với quy định của Luật Xử lý VPHC. 
Để bảo đảm tính công bằng, nghiêm minh của pháp luật về xử lý VPHC và phù hợp với đặc thù của lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, dự thảo Nghị định đã bổ sung nguyên tắc xử phạt như sau: “Trong trường hợp hành vi VPHC chỉ là hậu quả tất yếu của hành vi VPHC khác, người có thẩm quyền căn cứ tính chất vụ việc để xem xét, quyết định chỉ lập biên bản, xử phạt đối với hành vi vi phạm là nguyên nhân của VPHC đó”.
đ) Về hành vi vi phạm cụ thể và hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả 
- Về các hành vi vi phạm cụ thể: Căn cứ quy định của Luật Xử lý VPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành, trên cơ sở trách nhiệm, nghĩa vụ và điều cấm tại các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành từ khi Nghị định số 96/2014/NĐ-CP đến nay, dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các hành vi vi phạm theo nguyên tắc sau: (1) Bãi bỏ các hành vi vi phạm trong Nghị định số 96/2014/NĐ-CP nhưng pháp luật đã quy định không còn là trách nhiệm, nghĩa vụ và điều cấm; (2) Sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm là trách nhiệm, nghĩa vụ và điều cấm đã được sửa đổi, bổ sung hoặc quy định mới tại các VBQPPL; (3) Rà soát các quy định tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP và các Nghị định xử phạt VPHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác có liên quan để loại trừ các VPHC đã được quy định tại các lĩnh vực quản lý nhà nước tương ứng; đồng thời, căn cứ tính chất vi phạm đặc thù để quy định tại dự thảo Nghị định với mức xử phạt phù hợp. 
- Về hình thức xử phạt đối với các hành vi vi phạm: 
+ Dự thảo Nghị định đã bổ sung hình thức xử phạt cảnh cáo đối với một số hành vi VPHC ít nghiêm trọng như: hành vi mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau; hành vi mua, bán vàng miếng với TCTD hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; hành vi không cập nhật thông tin về việc lắp đặt, thay đổi địa điểm, thay đổi thời gian, chấm dứt hoạt động máy giao dịch tự động trên  trang thông tin điện tử chính thức của  tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;... 
+ Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung theo hướng phân loại mức độ vi phạm theo giá trị/số lượng tang vật (hành vi mua, bán ngoại tệ; vi phạm quy định về sử dụng thẻ thanh toán); giảm mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực ngoại hối và kinh doanh vàng căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi, ý thức chấp hành pháp luật của các đối tượng bị xử phạt nhằm bảo đảm tính khả thi.

+ Đối với các hành vi mới được bổ sung, quy định về mức phạt tiền căn cứ vào tính chất tương đương của hành vi vi phạm với mức phạt của các hành vi vi phạm khác đang được quy định tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP.

+ Dự thảo Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp với tính chất, mức độ của một số hành vi vi phạm.

- Về thẩm quyền lập biên bản và xử phạt VPHC (quy định tại Điều 3 Nghị định số 96/2014/NĐ-CP): Để phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung về hình thức xử phạt, mức phạt tiền và hành vi vi phạm, dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền lập biên bản và xử phạt VPHC, cụ thể như sau:

+ Về thẩm quyền xử phạt VPHC: (i) Bổ sung thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện do giảm mức phạt đối với với một số hành vi về hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng; (ii) Điều chỉnh theo hướng bổ sung thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng cho một số chức danh như: Công an, cơ quan Quản lý thị trường, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Thanh tra chuyên ngành du lịch đối với một số hành vi vi phạm liên quan đến chức năng, quản lý của các ngành khác; (iii) Bổ sung quy định về phân định thẩm quyền đối với các chức danh có thẩm quyền xử phạt.
+ Về thẩm quyền lập biên bản: Sửa đổi theo hướng làm rõ hơn thẩm quyền lập biên bản VPHC trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng như sau: “Công chức ngành Ngân hàng đang thi hành công vụ, nhiệm vụ theo văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành”. 
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN

1. Về hình thức văn bản sửa đổi, bổ sung Nghị định số 96/2014/NĐ-CP
Căn cứ Chương trình công tác của Chính phủ tại Công văn số 430/VPCP-TH ngày 20/2/2019 của Văn phòng Chính phủ, NHNN đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2014/NĐ-CP (xin đính kèm). 
Tuy nhiên, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 34/55 Điều, bãi bỏ 01/55 Điều, bổ sung 06 Điều mới. Vì vậy, tại cuộc họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập ngày 19/7/2019, nhiều thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập đề nghị NHNN nghiên cứu, xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 96/2014/NĐ-CP. Về vấn đề này, NHNN nhận thấy:
 - Trường hợp xây dựng Nghị định thay thế sẽ thuận lợi cho quá trình thực thi nhưng có thể phát sinh một số ý kiến yêu cầu NHNN phải thực hiện trình tự, thủ tục lấy ý kiến theo quy định tại Điều 91 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Điều này dẫn đến không bảo đảm tiến độ trình Chính phủ xem xét, thông qua Nghị định vào Tháng 9/2019. Trong khi đó, các nội dung của dự thảo Nghị định hiện hành đã bảo đảm xử lý được các vướng mắc, bất cập sau gần 05 năm thực hiện Nghị định số 96/2014/NĐ-CP nên việc chậm trễ ban hành sẽ có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức. Bên cạnh đó, Luật sửa đổi, bổ sung một sung một số điều của Luật Xử lý VPHC đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của Quốc hội, theo đó, một số nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một sung một số điều của Luật Xử lý VPHC có thể có tác động trực tiếp và đòi hỏi cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung Nghị định số 96/2014/NĐ-CP. 
- Để bảo đảm thời hạn trình Chính phủ xem xét, thông qua Nghị định, sớm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy định tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP, NHNN đề nghị Chính phủ xem xét, quyết định hình thức sửa đổi, bổ sung Nghị định số 96/2014/NĐ-CP theo một trong hai phương án sau đây:
Phương án 1: ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 96/2014/NĐ-CP như dự thảo Nghị định đính kèm Tờ trình này, hoặc;
Phương án 2: cho phép ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 96/2014/NĐ-CP trên cơ sở hợp nhất nội dung dự thảo Nghị định hiện hành với Nghị định số 96/2014/NĐ-CP mà không thực hiện lại trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Thực hiện quy định về đối tượng xử phạt VPHC khi thanh tra pháp nhân

- Khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý VPHC quy định: “VPHC là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt VPHC”. 

Điểm b Khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý VPHC quy định: “b) Việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật;”.
Theo quy định về đối tượng xử phạt VPHC quy định tại Khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị định (sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị định số 96/2014/NĐ-CP) thì đối tượng vi phạm là TCTD, đơn vị phụ thuộc của TCTD nên khi phát hiện hành vi vi phạm của TCTD, người có thẩm quyền quyết định xử phạt TCTD; khi phát hiện hành vi vi phạm của đơn vị trực thuộc TCTD thì người có thẩm quyền quyết định xử phạt đơn vị trực thuộc.

- Căn cứ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng, tại NHNN, việc thanh tra đối với TCTD được chia thành thanh tra hợp nhất, thanh tra pháp nhân TCTD và thanh tra đơn vị trực thuộc TCTD, trong đó: 
+ Thanh tra pháp nhân TCTD là thanh tra đồng thời trụ sở chính và tất cả hoặc một số đơn vị trực thuộc của TCTD bằng một kế hoạch tiến hành thanh tra và ban hành một kết luận thanh tra pháp nhân TCTD (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng ra quyết định và chỉ đạo tổ chức thực hiện việc thanh tra);

Khi thực hiện thanh tra pháp nhân đối với 01 TCTD, Kế hoạch thanh tra của NHNN sẽ bao gồm thành lập các Đoàn thanh tra: Đoàn thanh tra pháp nhân tiến hành thanh tra trực tiếp tại trụ sở chính và lựa chọn một số đơn vị phụ thuộc của TCTD để tiến hành thanh tra; các Đoàn thanh tra do NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tiến hành thanh tra đối với một số đơn vị phụ thuộc của TCTD đó trên địa bàn. 

+ Thanh tra đơn vị trực thuộc TCTD là thanh tra một hoặc một số đơn vị trực thuộc của TCTD bằng một kế hoạch tiến hành thanh tra và ban hành một kết luận thanh tra đơn vị trực thuộc TCTD (NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố ra quyết định và chỉ đạo tổ chức thực hiện việc thanh tra).
- Trong quá trình thực hiện thanh tra, phát sinh trường hợp như sau:

+ Đoàn thanh tra của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố phát hiện hành vi vi phạm của đơn vị phụ thuộc TCTD thì xử phạt VPHC đối với đơn vị phụ thuộc đó. 
- Đoàn thanh tra pháp nhân TCTD phát hiện trụ sở chính và một số chi nhánh do Đoàn thanh tra pháp nhân tiến hành thanh tra trực tiếp cùng vi phạm một hành vi như: hành vi vi phạm quy định về điều kiện vay vốn, vi phạm quy định về phân loại tài sản có, giải ngân bằng tiền mặt… Hiện nay có hai quan điểm xử lý như sau:
Quan điểm thứ nhất, quyết định xử phạt đối với từng chủ thể độc lập (bao gồm trụ sở chính TCTD và/hoặc từng chi nhánh TCTD có cùng hành vi vi phạm).

Quan điểm thứ hai, chỉ quyết định xử phạt đối với pháp nhân TCTD về hành vi đó và áp dụng tình tiết tăng nặng (vi phạm nhiều lần), không xử phạt riêng đối với từng đơn vị phụ thuộc có cùng hành vi vi phạm. 
NHNN đề nghị thực hiện theo quan điểm thứ hai vì việc xử phạt VPHC trong trường hợp này sẽ căn cứ vào đối tượng tại quyết định thanh tra (là pháp nhân và một số đơn vị phụ thuộc) nên hành vi vi phạm của các đơn vị phụ thuộc chính là hành vi vi phạm của pháp nhân. Tuy nhiên, NHNN còn băn khoăn quan điểm này đã đáp ứng đúng quy định tại Khoản 1 Điều 2 và Điểm b Khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý VPHC (do không xử phạt đối với hành vi vi phạm của đơn vị trực thuộc).
Trên đây là Tờ trình Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2014/NĐ-CP, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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